CÂU HỎI ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 12
(SƯU TẦM)
TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Máy biến áp loại hạ áp là máy biến áp có:
A. Điện áp vào lớn hơn điện áp ra                    B. Điện áp vào nhỏ hơn điện áp ra
C. Điện áp không đổi                                        D. Đáp án khác
Câu 2. Trụ để quấn dây trong lõi thép của máy biến áp ba pha gọi là:
A. Trụ từ                                                           B. Gông từ
C. Cả A và B đều đúng                                     D. Đáp án khác
Câu 3. Các lá thép kĩ thuật điện trong máy biến áp ba pha được ghép lại thành hình:
A. Trụ                                                               B. Vuông
C. Hình hộp                                                      D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4. Mỗi máy biến áp ba pha có mấy dây quấn sơ cấp?
A. 1                             B. 2                               C. 3                                         D. 4
Câu 5. Dây quấn thứ cấp của máy biến áp ba pha kí hiệu
A. ax                                                                 B. by
C. cz                                                                  D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6. Máy biến áp ba pha có hệ số biến áp nào?
A. Hệ số biến áp pha                                        B. Hệ số biến áp dây
C. Cả A và b đều đúng                                     D. Đáp án khác
Câu 7. Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng:
A. Ít                                                                   B. Rộng rãi
C. Rất hạn chế                                                  D. Đáp án khác
Câu 8. Đâu là bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha?
A. Stato                                                            B. Roto
C. Cả A và B đều đúng                                    D. Đáp án khác
Câu 9. Cấu tạo roto có:
A. Lõi thép                                                       B. Dây quấn
C. Cả A và B đều đúng                                    D. Đáp án khác
Câu 10. Ở động cơ không đồng bộ ba pha, lõi thép của roto xẻ rãnh ở:
A. Mặt trong                                                    B. Mặt ngoài
C. Cả A và B đều đúng                                    D. Đáp án khác
Câu 11. Động cơ không đồng bộ ba pha được đấu dây phụ thuộc vào:
A. Điện áp lưới điện                                        B. Cấu tạo động cơ
C. Cả A và B đều đúng                                    D. Đáp án khác
Câu 12. Với động cơ có kí hiệu: Y/∆ - 380/220 V mà lưới điện có điện áp dây là 380V thì dây quấn của động cơ phải đấu:
A. Hình sao                                                      B. Hình tam giác
C. Hình sao hoặc tam giác                               D. Đáp án khác
Câu 13. Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho:
A. Vốn đầu tư kinh tế nhất
B. Chi phí vận hành kinh té nhất
C. Vốn đầu tư và chi phí vận hành kinh tế nhất
D. Không cần quan tâm đến chi phí vận hành và vốn đầu tư
Câu 14. Thao tác đóng mạch điện theo thứ tự:
A. Biến áp hạ áp, tủ động lực, tủ phân phối, tủ chiếu sáng
B. Biến áp hạ áp, tủ chiếu sáng, tủ phân phối, tủ động lực
C. Biến áp hạ áp, tủ phân phối, tủ động lực và tủ chiếu sáng
D. Biến áp hạ áp, tủ động lực và tủ chiếu sáng, tủ phân phối
Câu 15. Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng trong:
A. Công nghiệp                                                  B. Nông nghiệp
C. Đời sống                                                        D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16. Phát biểu nào sau đây đúng:
A. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo chỉ gồm hai phần là stato và roto.
B. Động cơ không đồng bộ ba pha cấu tạo gồm hai phần chính là stato và roto, ngoài ra còn có vỏ máy, nắp máy,...
C. Stato là phần tĩnh
D. Roto là phần quay
Câu 17. Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:
A. Là máy điện tĩnh
B. Biến đổi điện áp của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha
C. Không biến đổi tần số
D. Biến đổi điện áp và tần số của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha
Câu 18. Cấu tạo máy biến áp ba pha:
A. Chỉ có lõi thépB. Chỉ có dây quấn
C. Có lõi thép và dây quấn
D. Có lõi thép hoặc dây quấn
Câu 19. Công thức tính hệ số biến áp pha:
A.[image: Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 2)]                                                  B.[image: Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 2)]
C.[image: Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 2)]                                                  D.[image: Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 2)]
Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tủ phân phối nhận điện từ trạm biến áp để phân chia tới các tủ động lực, tủ chiếu sáng của các phân xưởng.
B. Tủ động lực nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho tủ chiếu sáng
C. Tủ chiếu sáng nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho mạch chiếu sáng của các phân xưởng
D. Trạm biến áp cấp điện cho cơ sở sản xuất
ĐÁP ÁN
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